
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 23, Phố Tôn Thất Thiệp, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

25/04/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN COLLECTIVE WELLNESS GROUP

0110697217

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
- Bán buôn quần giày thể thao; các loại giày, dép 
- Bán buôn quần áo thể thao, các loại quần áo cho đàn ông, phụ 
nữ và trẻ em

4641

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao 

4649

3. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

4. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

6. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Loại trừ: Dịch vụ báo cáo tòa án; Hoạt động đấu giá; Dịch vụ 
lấy lại tài sản

8299

8. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

9. Hoạt động của các cơ sở thể thao
(trừ hoạt động của sàn nhảy, vũ trường)

9311(Chính)

10. Hoạt động thể thao khác 9319

11. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
(trừ hoạt động thể thao)

9610

12. Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú 9620

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN COLLECTIVE WELLNESS 
GROUP
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: COLLECTIVE WELLNESS GROUP JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: COLLECTIVE WELLNESS GROUP.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02473012499
Email: collectivewellnessjsc@gmail.co

m

Fax:
Website:
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30.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 3.000.000

13. Lập trình máy vi tính 6201

14. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

15. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

16. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

17. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu 6399

18. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư

6619

19. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn pháp luật, thuế, tài chính, kế toán và kiểm toán)

7020

20. Quảng cáo
(trừ loại Nhà nước cấm)

7310

21. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

22. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

23. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

24. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

25. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

26. Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao
Chi tiết: Sản xuất các chi tiết và thiết bị cho thể thao, cho các 
cuộc thi đấu trong nhà và ngoài trời, bằng mọi loại chất liệu 
như:
+ Găng tay da thể thao và mũ thể thao
+ Phòng tập thể dục, thể hình hoặc thiết bị điền kinh.

3230

27. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

28. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

29. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

30. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

31. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY 
TNHH ĐẦU 
TƯ VÀ QUẢN 
LÝ TÀI SẢN 
WMACAPITA
L

Số 23 phố Tôn 
Thất Thiệp, 
Phường Điện 
Biên, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.100.0
00

21.000.000.000 70,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.100.0
00

21.000.000.000 70,000

0110064292

2 NGUYỄN 
XUÂN 
TRƯỜNG

Thôn Nhân Sơn, 
Xã Tri Thủy, 
Huyện Phú 
Xuyên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

60.000 600.000.000 2,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 60.000 600.000.000 2,000

0010950069
53
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3 ĐẶNG 
VƯƠNG ANH

304 A1 Tt Qlkt 23 
Liễu Giai, 
Phường Liễu 
Giai, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 300.000 3.000.000.000 10,000

0010880414
84

4 NGUYỄN HẢI 
KHÁNH

P102-C7, Phường 
Láng Hạ, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

60.000 600.000.000 2,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 60.000 600.000.000 2,000

0010980167
83

5 NGUYỄN 
VIẾT 
NGUYỆT THU

8 Thanh Niên, 
Phường Yên Phụ, 
Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

480.000 4.800.000.000 16,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 480.000 4.800.000.000 16,000

C7141889

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       C2889641
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 23, Tôn Thất Thiệp, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Tiên Vệ, Xã Quảng Định, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGÔ TUẤN ANH Nam

01/09/1989 Kinh Việt Nam

24/02/2017 Cục quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:
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